
Phụ lục 3. DANH MỤC THIẾT BỊ 

(Kèm theo Quyết định số 07/2026/QĐ-TL ngày 27/3/2026 về việc thànnh lập PTN ) 

STT Tên thiết bị Model Hãng sản 
xuất 

Nước 
sản 
xuất 

Ngày kết 
thúc HC 

1 Thiết bị đo Áp suất dư KIMO MP50 KIMO Pháp 31-01-2027 

2 Thiết bị đo Áp suất dư KIMO MP50 KIMO Pháp 31-01-2027 

3 Thiết bị đo Lưu lượng gió, 
vận tốc gió KIMO VT110 KIMO Pháp 31-01-2027 

4 Thiết bị đo Lưu lượng gió, 
vận tốc gió HT9829 HTI Trung 

Quốc 18/12/2026 

5 Thiết bị đo điện trở tiếp địa 4105A Kyoritsu Nhật 
Bản 31-01-2027 

6 Thiết bị đo điện trở tiếp địa 4105A Kyoritsu Nhật 
Bản 19/08/2026 

7 Thiết bị đo độ ồn GM1358 BENETECH Trung 
Quốc 30-04-2026 

8 Thiết bị đo cường độ ánh 
sáng TM-204 Tenmars Trung 

Quốc 31-03-2026 

9 Thiết bị siêu âm chiều dày 
kim loại TM 8812 Trung Quốc Trung 

Quốc 20/09/2026 

10 Thiết bị đo rung công trình UT312 UNI-T Trung 
Quốc 30-09-2025 

11 Thiết bị xác định mức độ ăn 
mòn kim loại trong bê tông C310A ZBL Trung 

Quốc 30-11-2026 

12 Thiết bị kéo, uốn vạn năng WDW-100D Better 
United 

Trung 
Quốc 20/09/2026 

13 Thước kẹp điện tử 1106-501 Insize Trung 
Quốc 31/01/2027 

14 Thiết bị thí nghiệm áp suất 
thủy tĩnh đến 100bar  CL 1,0 WISE Hàn 

Quốc 30/11/2026 

15 Thiết bị thí nghiệm áp suất 
thủy tĩnh đến 100bar  CL 1,0 WISE Hàn 

Quốc 30/11/2026 

16 Thiết bị thí nghiệm áp suất 
thủy tĩnh đến 100bar  CL 1,0 WISE Hàn 

Quốc 30/11/2026 



17 Thiết bị thí nghiệm áp suất 
thủy tĩnh đến 100bar  CL 1,0 WISE Hàn 

Quốc 30/11/2026 

18 Thiết bị thí nghiệm va đập 
ống PPR   Việt Nam Việt 

Nam 30-11-2026 

19 Thiết bị thí nghiệm va đập 
ống uPVC   Việt Nam Việt 

Nam 30-11-2026 

20 Lò nung SX2-4-10 Hunan Trung 
Quốc 30-09-2025 

21 Tủ sấy 101-1A Hunan Trung 
Quốc 20/09/2026 

22 Buồng đốt dọc thí nghiệm 
cháy lan, khó cháy   Đông Anh Việt 

Nam   

Nhóm thiết bị thí nghiệm ống luồn dây điện và phụ kiện 

23 Thiết bị kéo, uốn vạn năng WDW-100D Better 
United 

Trung 
Quốc 20/09/2026 

24 Thiết bị đo điện trở cách 
điện 3007A Kyoritsu Nhật 

Bản 20/09/2026 

25 Thiết bị thí nghiệm va đập 
2J   Việt Nam Việt 

Nam 30-11-2026 

26 Buồng đốt dọc thí nghiệm 
cháy lan, khó cháy   Đông Anh Việt 

Nam   

Nhóm thiết bị thí nghiệm dây cáp điện và phụ kiện 

27 Thiết bị kéo, uốn vạn năng WDW-100D Better 
United 

Trung 
Quốc 20/09/2026 

28 Buồng đốt ngang đến 1000 
độ C TA-950 TRUNG 

ANH 
Việt 
Nam 31-05-2026 

29 Thiết bị đo điện trở cách 
điện, suất khối 3007A Kyoritsu Nhật 

Bản 20/09/2026 

30 Thiết bị đo điện trở ruột dẫn 
1 chiều  QJ84A SHANGHAI Trung 

Quốc 20/09/2026 

31 Thiết bị kiểm tra an toàn 
điện  RK2672BM REK Trung 

Quốc 30/09/2026 

32 Thiết bị phân tích thành 
phần hóa học ARL 3460 Thermo 

Scientific     

Nhóm thiết bị thí nghiệm bảo ôn       



33 Thước kẹp điện tử   INSIZE Trung 
Quốc 20/09/2026 

34 Thước kẹp điện tử 1108-200 INSIZE Trung 
Quốc 27/11/2026 

35 Cân Điện Tử ATS-GC27 Trung Quốc Trung 
Quốc 30-09-2025 

36 Cân Điện Tử HW-B5000 Trung Quốc Trung 
Quốc 20/09/2026 

37 Thiết bị thí nghiệm sợi dây 
nóng đỏ   Đông Anh Việt 

Nam 31-05-2026 

Nhóm thiết bị thí nghiệm kim loại và liên kết hàn 

38 Thiết bị kéo, uốn vạn năng WDW-100D Better 
United 

Trung 
Quốc 20/09/2026 

39 Thước kẹp điện tử INSIZE Trung Quốc Trung 
Quốc 20/09/2026 

40 Thiết bị siêu âm chiều dày 
lớp phủ TG2100FN HUATEC Trung 

Quốc 30-09-2025 

41 Thiết bị siêu âm chiều dày 
lớp phủ UT343A UNI-T Trung 

Quốc 20/09/2026 

42 Lò nung SX2-4-10 Hunan Trung 
Quốc 30-09-2025 

43 Tủ sấy 101-1A Hunan Trung 
Quốc 20/09/2026 

44 Đồng hồ so (thử tải thang 
máng cáp) Trung Quốc Trung Quốc Trung 

Quốc 20/09/2026 

45 Thiết bị siêu âm chiều dày 
kim loại TM 8812 Trung Quốc Trung 

Quốc 20/09/2026 

Nhóm công cụ, dụng cụ, thiết bị hỗ trợ 

46 Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc UT320A UNI-T Trung 
Quốc 20/09/2026 

47 Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 
4 kênh HT 9815 PIM Trung 

Quốc   

48 Thiết bị đo nhiệt độ không 
tiếp xúc UT301D+ UNI-T Trung 

Quốc   

49 Bộ tải và gối thử tải thang 
mang cáp   Thép Đa 

hình  
Việt 
Nam   



50 Ampe kìm đo dòng điện 0765389 Kyoritsu Nhật 
Bản   

51 Máy khoan, cắt, hàn, đồng 
hồ bấm giờ,...     

Việt 
Nam/ 
TQ 

  

52 Bể bảo ôn   Đông Anh 
Việt 
Nam   
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